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Năm

 cấp
Nơi cấp

1
Nguyễn 

Thị 
Văn 272430361 12/12/2012

CA 

Đồng 

Nai

07/04/1983

110B, tổ 35E, KP 

11, P.Tân Phong, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

2652 16/04/2018
417/QĐ-

SYT
Đợt 19

2
Nguyễn 

Thị 
Duyên 172710857 09/03/2004

CA 

Thanh 

Hóa

16/04/1985
Ba Đình, Nga 

Sơn, Thanh Hóa

Dược sĩ 

trung 

học

2010

Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

1724 16/04/2018
417/QĐ-

SYT
Đợt 19

3 Phạm Thị Hoa 272856331 05/09/2016

CA 

Đồng 

Nai

24/02/1985

Tổ 24c, ấp Vườn 

Dừa, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Trung cấp 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3358 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

4 Lê Thị Quỳnh 272783974 20/10/2015

CA 

Đồng 

Nai

13/10/1990

110/8A/10, KP 

11, P.Tân Phong, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3359 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

5
Phạm Thị 

Khánh 
Linh 272287139 30/10/2008

CA 

Đồng 

Nai

01/01/1994

E16, tổ 14, KP 1, 

P.Tân Hiệp, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Trung cấp 

Bách 

Khoa 

Bình 

Dương

Quầy 

thuốc
3360 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấp

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 19 đến Đợt 23)
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1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

6
Nguyễn 

Thị 
Hiên 250691480 09/08/2004

CA 

Lâm 

Đồng

23/06/1987

54, thôn Tân Lạc 

1, xã Đinh Lạc, 

huyện Di Linh, 

tỉnh Lâm Đồng

Dược sĩ 

trung 

học

2008

Trung 

học Quân 

y II

Quầy 

thuốc
3361 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

7 Vũ Thị Nhung 271856635 02/02/2018

CA 

Đồng 

Nai

28/07/1989

Ấp 3, xã Hiệp 

Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2009

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3362 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

8 Thái Kim Ngân 272279110 26/08/2008

CA 

Đồng 

Nai

16/09/1991

A4/214A, KP 4, 

P.Tân Vạn, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3363 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

9
Nguyễn 

Thị 
Toan 272205894 08/02/2014

CA 

Đồng 

Nai

12/11/1990

83D/27, tổ 13, 

KP 4, P.Trảng 

Dài, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Dược sĩ 

trung 

học

2012
Trung cấp 

Quân y 2

Quầy 

thuốc
3364 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

10
Nguyễn 

Thị 
Hiền 271828723 17/01/2017

CA 

Đồng 

Nai

06/11/1988

Tổ 15, ấp 6, xã 

Vĩnh Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2010
Trung cấp 

Quân y 2

Quầy 

thuốc
3365 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

11
Nguyễn 

Thị Thế 
Sương 272629864 08/11/2013

CA 

Đồng 

Nai

02/01/1980

Tổ 3, Khu Phước 

Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

1680 16/04/2018
417/QĐ-

SYT
Đợt 19

12
Huỳnh 

Minh 
Tân 271390729 30/01/2018

CA 

Đồng 

Nai

01/12/1970

K4/79A, KP 3, 

P.Bửu Hòa, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

1995

Trung 

học Y tế 

tỉnh Sông 

Bé

Quầy 

thuốc
3366 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

2
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13
Đặng 

Thanh 
Liêm 271618729 11/04/2015

CA 

Đồng 

Nai

15/09/1984

Tổ 32, khu Cầu 

Xéo, thị trấn 

Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học
2015

Nhà thuốc; 

Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

1803 16/04/2018
417/QĐ-

SYT
Đợt 19

14
Nguyễn 

Thị Kim 
Phượng 270427325 10/01/2008

CA 

Đồng 

Nai

04/05/1963

1393, Quốc lộ 

1A, ấp Trà Cổ, xã 

Bình Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2014

Trung cấp 

Bách 

Khoa 

Bình 

Dương

Quầy 

thuốc
3367 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

15
Trần Thị 

Tú 
Trinh

272548708 

(số cũ: 

240611960)

20/12/2016

CA 

Đồng 

Nai

15/01/1981

30B/37, KP8, 

P.Hố Nai, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2007

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3368 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

16
Nguyễn 

Đăng 
Sỹ 272027870 23/03/2006

CA 

Đồng 

Nai

12/10/1988

Xã Cẩm Đường, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2011

Trung cấp 

Quang 

Trung

Quầy 

thuốc
3369 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

17
Nguyễn 

Thị Lan
Phương 272067685 26/07/2006

CA 

Đồng 

Nai

10/04/1991

A37, tổ 7, KP 9, 

P.An Bình, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2012
Trung cấp 

Quân y 2

Quầy 

thuốc
3370 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

18
Nguyễn 

Thị Minh
Thùy 271449672 20/03/2014

CA 

Đồng 

Nai

13/03/1981

94, tổ 1, ấp Suối 

Chồn, xã Bảo 

Vinh, thị xã Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2007

Đại học 

Y Dược 

TP.HCM

Quầy 

thuốc
3371 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

3
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19
Đào Thị 

Kim 
Hương 272392740 28/04/2010

CA 

Đồng 

Nai

16/03/1995

Ấp Thọ Lâm 1, 

xã Phú Thanh, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

30/08/2016

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3372 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

20
Phạm 

Thanh
Tân 271345998 29/07/2017

CA 

Đồng 

Nai

06/03/1977

Tổ 12, khu Phước 

Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2010

Đại học 

Y Dược 

TP.HCM

Quầy 

thuốc
3373 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

21
Trần 

Nguyên
Hy 271750288 20/11/2015

CA 

Đồng 

Nai

05/05/1986

232, Phú Sơn, 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
1763 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

22
Đoàn Thị 

Kim
Hằng 272403585 31/05/2010

CA 

Đồng 

Nai

26/07/1994

Khu 5, thị trấn 

Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3374 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

23 Trần Kim Ngọc 270860687 04/06/2009

CA 

Đồng 

Nai

20/10/1970

20/4 KP 5, P.Hòa 

Bình, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

1998

Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

3311 16/04/2018
417/QĐ-

SYT
Đợt 19

24
Nguyễn 

Thị Hồng
Nhã 271903882 09/08/2004

CA 

Đồng 

Nai

10/01/1990

857, ấp 2, xã 

Phước Khánh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3375 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

25
Trang 

Minh 
Trí 334655289 04/08/2017

CA Trà 

Vinh
22/07/1990

Ấp Giồng Lức, xã 

Đa Lộc, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh

Dược sĩ 

trung 

học

2012

Cao đẳng 

Y tế Trà 

Vinh

Quầy 

thuốc
3376 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

4
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26 Lê Xuân Cừ 173568319 26/02/2007

CA 

Thanh 

Hóa

28/05/1989

Hoằng Thái, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

Dược  sĩ 

đại học
2013

Đại học 

Dược Hà 

Nội

Nhà thuốc; 

Quầy thuốc; 

Cơ sở xuất 

khẩu, nhập 

khẩu thuốc, 

nguyên liệu 

làm thuốc ; 

Bán buôn 

thuốc, nguyên 

liệu làm 

thuốc

2943 16/04/2018
417/QĐ-

SYT
Đợt 19

27
Dương 

Thủy 
Triều 271845399 15/09/2003

CA 

Đồng 

Nai

18/10/1989

Ấp Phước Lý, xã 

Đại Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3377 16/04/2018

417/QĐ-

SYT
Đợt 19

28
Phạm Thị 

Tố 
Quyên 261315293 17/11/2009

CA 

Bình 

Thuận

10/04/1994

Thôn 2B, xã 

Đông Hà, huyện 

Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3378 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

29
Trần Thị 

Ngọc 
Mai 271763341 15/09/2017

CA 

Đồng 

Nai

14/11/1986

Ấp Thanh Thọ 3, 

xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Trung cấp 

Tây Sài 

Gòn

Quầy 

thuốc
3379 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

30
Bùi Thị 

Diễm 
Châu 271550846 01/11/2014

CA 

Đồng 

Nai

10/07/1984

Tổ 4, khu 10, thị 

trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

########

Trung cấp 

Kinh tế-

Kỹ thuật 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3380 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

31 Bùi Thị Lánh 272052181 15/10/2011

CA 

Đồng 

Nai

29/12/1989

Ấp Tân Mai 2, xã 

Phước Tân, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3381 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

5
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32
Trần Thị 

Hoàng 
Mi 272052055 10/06/2006

CA 

Đồng 

Nai

24/01/1990

Thôn 10, xã Bình 

Sơn, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3382 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

33 Trần Văn Nhuận 362047376 06/06/2011

CA 

TP.Cần 

Thơ

năm 1984

Ấp Trường Trung 

A, xã Tân Thới, 

huyện Phong 

Điền, TP.Cần 

Thơ

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Trung cấp 

Quang 

Trung

Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

3383 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

34
Vũ Thị 

Kim 
Dung 271913543 01/08/2016

CA 

Đồng 

Nai

18/04/1983

58A/1B, đường 

Nguyễn Văn 

Tiên, tổ 35A, KP 

11, P.Tân Phong, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Trung cấp 

Bách 

khoa 

Bình 

Dương

Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

3384 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

35 Lâm Thị Nhung 271767929 08/03/2018

CA 

Đồng 

Nai

21/04/1965

72, KP 5, P.Bửu 

Long, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2006

Trung 

học Quân 

Y II

Quầy 

thuốc
3385 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

36 Hồ Ngọc Huyền 272080472 30/08/2006

CA 

Đồng 

Nai

28/02/1992

Tổ 5, KP 8, thị 

trấn Vĩnh An, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2012

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3386 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

37
Cao Thị 

Hồng 
Phi 272815189 10/03/2016

CA 

Đồng 

Nai

10/02/1990

Tổ 12, KP 5A, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

20/01.201

6

Trung cấp 

Bách 

khoa 

Bình 

Dương

Quầy 

thuốc
3387 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

38
Nguyễn 

Thị Thanh 
Hà 270397799 08/09/2009

CA 

Đồng 

Nai

12/04/1958

3/6, KP 4, P.Tân 

Hòa, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2007

Trung 

học Quân 

Y II

Quầy 

thuốc
3388 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

6



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

39
Nguyễn 

Thị Ngọc 
Huệ 272045856 10/07/2006

CA 

Đồng 

Nai

06/06/1992

89, khu 2, ấp Bảo 

Định, xã Xuân 

Định, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2014
Trung cấp 

Quân y 2

Quầy 

thuốc
3389 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

40 Đoàn Thị Hòa 231039896 02/07/2015
CA 

Gia Lai
13/06/1994

Xã Ia Pếch, 

huyện Ia Grai, 

tỉnh Gia Lai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Phương 

Đông Đà 

Nẵng 

Quầy 

thuốc
3390 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

41
Lê Ngọc 

Thu 
Hằng 271727905 21/05/2016

CA 

Đồng 

Nai

23/11/1987

Tổ 3, ấp 5, xã 

Vĩnh Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2010
Trung cấp 

Quân y 2

Quầy 

thuốc
3391 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

42
Lý Thị Pu 

Na 
Vi 365820870 22/12/2010

CA 

Sóc 

Trăng

09/02/1989

Ấp Phước Phong, 

xã Phú Tân, 

huyện Châu 

Thành,  tỉnh Sóc 

Trăng

Dược sĩ 

trung 

học

2014

Trung cấp 

Đại Việt 

TP.HCM

Quầy 

thuốc
3392 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

43
Nguyễn 

Thị 
Phương 245288725 13/11/2012

CA 

Đắk 

Nông

07/09/1981

Thôn I E29, Đắk 

Môl, Đắk Song, 

Đắk Nông

Dược sĩ 

trung 

học

2010

Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

1042 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

44
Huỳnh Thị 

Thúy 
Hằng 272479731 14/07/2011

CA 

Đồng 

Nai

27/03/1980

168A/A3, ấp Tam 

Hòa, xã Hiệp 

Hòa, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3393 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

45
Đỗ Thị 

Ngọc 
Trâm 270970781 08/09/2012

CA 

Đồng 

Nai

28/09/1972

Ấp 1B, xã Tân 

Hạnh, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2007

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3394 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

7



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

46
Nguyễn 

Thị 
Hồng 727111818 14/01/2016

CA 

Đồng 

Nai

08/05/1990

6/126A, KP 4, 

P.Tân Hiệp, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2013

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3395 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

47
Nguyễn 

Thanh 
Vương 272385150 14/06/2010

CA 

Đồng 

Nai

24/08/1994

Ấp Tín Nghĩa, xã 

Xuân Thiện, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3396 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

48
Trần Thị 

Hoàng 
Quyên 271711290 10/03/2017

CA 

Đồng 

Nai

11/03/1981

K5/27C, ấp Tân 

Bản, P.Bửu Hòa, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2011

Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

1452 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

49
Nguyễn 

Thị 
Thơm 272432125 20/10/2010

CA 

Đồng 

Nai

08/09/1983

Ấp Tân Hợp, xã 

Bàu Hàm, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2013

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3396 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

50
Trương 

Trung 
Tính 351782008 04/03/2013

CA An 

Giang
25/11/1987

Mỹ Thuận, xã Mỹ 

Phú, huyện Châu 

Phú, tỉnh An 

Giang

Dược sĩ 

trung 

học

2012

Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

3342 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

51
Nguyễn 

Thị Quỳnh 
Như 272151803 07/07/2007

CA 

Đồng 

Nai

07/08/1992

54/1, KP 6, P.Tân 

Hòa, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3397 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

52 Đặng Thị Tâm 272409821 02/07/2010

CA 

Đồng 

Nai

25/06/1994

Tổ 28, KP 4, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3398 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

8



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp
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Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

53
Trịnh Thị 

Thanh 
Tuyền 272165310 13/08/2007

CA 

Đồng 

Nai

01/05/1992

Ấp 4, xã Tam An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2014

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3399 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

54 Đào Phụng Uyên 272558436 09/08/2012

CA 

Đồng 

Nai

26/09/1995

Ấp Cẩm Tân, xã 

Xuân Tân, thị xã 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3400 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

55
Nguyễn 

Trung 
Nghĩa 272471479 25/05/2011

CA 

Đồng 

Nai

19/11/1995

Tổ 2, ấp 1, xã 

Suối Nho, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3401 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

56 Phạm Thị Thủy 271878475 22/02/2018

CA 

Đồng 

Nai

07/02/1987

84/1/62 khu Bàu 

Cá, xã An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2010

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3402 11/05/2018493/QĐ-SYTĐợt 20

57
Nguyễn 

Tiến
Trường 161571390 03/04/2008

CA 

Ninh 

Bình

05/11/1967

Tổ 34, KP 5, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2003

Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

809 24/04/2018445/QĐ-SYT

58 Phạm Thị Hường 162808335 09/01/2012

CA 

Nam 

Định

12/08/1986

211/1, xã Gia Tân 

1, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2009

Trung cấp 

Y tế tỉnh 

Nam 

Định

Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

3404 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

9



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 
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Văn bằng chuyên môn

Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

59
Nguyễn 

Thị Thảo 
Nhi 272794354 10/11/2015

CA 

Đồng 

Nai

06/03/1992

Tổ 10, KP 2, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2012

Trung cấp 

Y tế 

Quảng 

Trị

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc trạm 

y tế; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 

truyền

3405 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

60
Nguyễn 

Thảo 
Nguyên 261232502 28/08/2007

CA 

Bình 

Thuận

03/04/1992

Thôn Đá Mài II, 

xã Tân Xuân, 

huyện Hàm Tân, 

tỉnh Bình Thuận

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Cao đẳng 

Y tế Bình 

Thuận

Quầy 

thuốc
3406 23/05/2018

529/QĐ-

SYT
Đợt 21

61
Lê Thị 

Thu 
Hà 272854590 08/08/2016

CA 

Đồng 

Nai

10/09/1976

A8, tổ 2, khu 

2007, ấp Long 

Đức 1, xã Tam 

Phước, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

12.7.2016

Trung cấp 

Kinh tế-

Kỹ thuật 

Phương 

Nam

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3407 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

62 Lý Hoàng Khôi 270843120 22/09/2011

CA 

Đồng 

Nai

18/11/1969

Tổ 2A, ấp Cẩm 

Sơn, xã Xuân 

Mỹ, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2010

Trung cấp 

KT&CN 

Cửu Long

Quầy thuốc 3408 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

63

Nguyễn 

Thị Kim 

Thúy  

Anh 271179875 10/02/2006

CA 

Đồng 

Nai

02/10/1976

1393, đường 

Quốc lộ 1A, ấp 

Trà Cổ, xã Bình 

Minh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2014

Trung cấp 

Bách 

Khoa 

Bình 

Dương

Quầy thuốc 3409 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

64 Trần Thị Diệu 272950352 04/01/2018

CA 

Đồng 

Nai

18/12/1992

Ấp 2, xã Phước 

Bình, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2016

Trung cấp 

Bách 

Khoa 

Bình 

Dương

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3410 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

10



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 
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môn
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Nơi cấp
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Số 
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Loại hình 

được cấp

Số 

CCHN

D

65
Trần 

Phương 
Thảo 272223917 05/05/2008

CA 

Đồng 

Nai

04/09/1993

Ấp 5, xã La Ngà, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2015

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3117 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

66
Ngô Thị 

Lan 
Nguyên 272467017 13/03/2015

CA 

Đồng 

Nai

29/06/1994

107/2, tổ 10, ấp 

Hàng Gòn, xã 

Lộc An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 3411 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

67 Hà Thành Nam 168364041 31/07/2012
CA Hà 

Nam
31/03/1990

Xã An Ninh, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam

Dược sĩ 

trung 

học

1.2016

Trung cấp 

Y tế Hà 

Nội

Quầy thuốc 3412 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

68 Mai Sĩ Lự 172718313 25/04/2005

CA 

Thanh 

Hóa

15/03/1986
Nga Thanh, Nga 

Sơn, Thanh Hóa

Dược sĩ 

trung 

học

2013

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 3413 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

69 Lê Long Như 271901367 19/07/2004

CA 

Đồng 

Nai

26/09/1990

Ấp 4, xã Xuân 

Tâm, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2014

Trung cấp 

Kinh tế-

Kỹ thuật 

Phương 

Nam

Quầy thuốc 3414 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

70
Tạ Thị 

Trúc 
Phương 272321620 28/10/2011

CA 

Đồng 

Nai

06/01/1994

Ấp Chiến Thắng, 

xã Bão Hòa, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2014

Trung cấp 

Kinh tế-

Kỹ thuật 

Phương 

Nam

Quầy thuốc 3415 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

71 Đào Thị Nga 271529814 04/02/2015

CA 

Đồng 

Nai

10/10/1980

KP 3, P.Long 

Bình Tân, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Trung cấp 

Tây Sài 

Gòn

Quầy thuốc 3416 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

11



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp
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Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định
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được cấp
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D

72

Trần 

Nguyễn 

Phương 

Linh 272069857 04/08/2006

CA 

Đồng 

Nai

18/08/1991

104/517A, khu 

phố 1, P.Tân 

Mai, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Dược sĩ 

trung 

học

2011

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 3417 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

73 Đào Văn Vũ 271539044 12/06/2015

CA 

Đồng 

Nai

20/12/1982

92/2, ấp Lợi Hà, 

xã Thanh Bình, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2007

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 3418 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

74
Nguyễn 

Thị Thúy 
An 363502585 02/04/2004

CA 

Hậu 

Giang

21/04/1989

184, tỉnh lộ 930, 

khu vực 5, 

P.Thuận An, thị 

xã Long Mỹ, tỉnh 

Hậu Giang

Dược sĩ 

trung 

học

2012

Cao đẳng 

Y tế Cần 

Thơ

Quầy 

thuốc
3419 23/05/2018

529/QĐ-

SYT
Đợt 21

75
Trần Phan 

Minh 
Toàn 352101160 28/01/2008

CA An 

Giang
04/02/1992

Chánh Hưng, xã 

Bình Long, huyện 

Châu Phú, tỉnh 

An Giang

Dược sĩ 

trung 

học

2013

Cao đẳng 

Y tế Cần 

Thơ

Quầy 

thuốc
3420 23/05/2018

529/QĐ-

SYT
Đợt 21

76
Chu Thị 

Ngọc 
Yến 271928441 14/10/2004

CA 

Đồng 

Nai

15/08/1990

Tổ 5, ấp 4, xã 

Thanh Sơn, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2010

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3421 23/05/2018

529/QĐ-

SYT
Đợt 21

77
Dương 

Nhựt 
Khánh 272109344 14/03/2013

CA 

Đồng 

Nai

24/12/1992

Ấp Hàng Gòn, xã 

Hàng Gòn, thị xã 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2013

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

Quầy 

thuốc
3422 23/05/2018

529/QĐ-

SYT
Đợt 21

78 Phạm Ái Ngọc 272228994 07/06/2008

CA 

Đồng 

Nai

04/05/1994

Ấp Suối Cát 2, xã 

Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Trung cấp 

Kinh tế-

Kỹ thuật 

Phương 

Nam

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3423 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

12



Họ và tên
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được cấp

Số 

CCHN

D

79
Lê Thị 

Thùy 
Nhung 272209999 20/11/2010

CA 

Đồng 

Nai

20/11/1993

Ấp 5, xã Bàu 

Cạn, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2015

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3424 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

80

Trần 

Hoàng 

Bích 

Ngọc 272779217 24/09/2015

CA 

Đồng 

Nai

10/11/1989

50, tổ 3, ấp 

Thanh Thọ 1, xã 

Phú Lâm, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3425 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

81
Dương 

Văn 
Hòa 122028681 25/11/2015

CA 

Bắc 

Giang

28/03/1992

Xóm 2, Việt 

Tiến, Việt Yên, 

Bắc Giang

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

2954 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

82 Đinh Thị Thương 245133720 04/08/2007

CA 

Đắk 

Nông

20/04/1989

Thôn 1, xã 

Trường Xuân, 

huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông

Dược sĩ 

trung 

học

2014
Trung cấp 

Quân y 2

Quầy 

thuốc
3426 23/05/2018

529/QĐ-

SYT
Đợt 21

83
Huỳnh 

Minh
Thanh 271949743 21/07/2005

CA 

Đồng 

Nai

02/10/1988

156, CMT8, 

P.Quyết Thắng, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

đại học
23.5.2016

Đại học 

Y Dược 

TP.HCM

Nhà thuốc 3427 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

84
Nguyễn 

Thị Hồng 
Hoa 272979097 12/04/2018

CA 

Đồng 

Nai

10/01/1983

Tổ 23, KP 5A, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2011

Cao đẳng 

Y tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 3428 23/05/2018
529/QĐ-

SYT
Đợt 21

85
Nguyễn 

Đình
Công 271424288 17/11/2009

CA 

Đồng 

Nai

16/07/1981

SN 13, tổ 1, ấp 3, 

xã Phú Lý, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2005

Trung 

học Y tế 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc
3429 23/05/2018

529/QĐ-

SYT
Đợt 21

13
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D

86 Lê Đình Thịnh 272274558 23/05/2016

CA 

Đồng 

Nai

17/08/1987

198, tổ 2, ấp 

Đồng, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2015 Quầy thuốc 2948 05/06/2018
578/QĐ-

SYT

87
Hoàng Thị 

Huỳnh
Liên 271395274 29/05/2010

CA 

Đồng 

Nai

14/09/1978

1220/14, khu phố 

1, phường Tân 

Tiến, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2014

Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

2858 05/06/2018
578/QĐ-

SYT

88
Nguyễn 

Thị Kim 
Oanh 271776235 26/04/2016

CA 

Đồng 

Nai

06/10/1988

Ấp Đồn Điền 1, 

xã Túc Trưng, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2009

Cao đẳng 

y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 3430 13/06/2018
616/QĐ-

SYT
Đợt 22

89 Lê Quốc Trí 271541821 14/09/2013

CA 

Đồng 

Nai

26/01/1983

Tổ 19, ấp Vườn 

Dừa, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học
2005

Cơ sở sản 

xuất thuốc; 

bảo đảm 

chất lượng 

của cơ sở sản 

xuất thuốc; 

Nhà thuốc

1719 13/06/2018
616/QĐ-

SYT
Đợt 22

90
Phạm 

Thùy 
Dương

272794830 

(số CMND 

cũ: 

171871985)

09/12/2015

CA 

Đồng 

Nai

16/09/1981

55/8, KP Long 

Điềm, P.Long 

Bình Tân, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2008

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

2191 13/06/2018
616/QĐ-

SYT
Đợt 22

14
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D

91 Trần Thị Mừng 272950923 16/03/2018

CA 

Đồng 

Nai

08/11/1984

Ấp 6, xã Bình 

Sơn, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Trung cấp 

Bách 

khoa 

Bình 

Dương

Quầy 

thuốc
3431 13/06/2018

616/QĐ-

SYT
Đợt 22

92
Phạm Thị 

Ánh 
Hoà 250915056 25/07/2009

CA 

Lâm 

Đồng

12/10/1992

Thôn Tân Lập,xã 

Tân Hội, huyện 

Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Trung cấp 

Dược Hà 

Nội

Quầy 

thuốc
3432 13/06/2018

616/QĐ-

SYT
Đợt 22

93 Phạm Thị Hoa 272856331 05/09/2016

CA 

Đồng 

Nai

24/02/1985

Tổ 24c, ấp Vườn 

Dửa, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3358 13/06/2018
616/QĐ-

SYT
Đợt 22

94 Cam Hải Yến

271248690 

(số CMND 

trên CCHN 

cũ 

271132537)

10/02/2017

CA 

Đồng 

Nai

13/04/1975

K3/160, ấp Tân 

Bình, P.Bửu Hòa, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

1997

Trung 

học kỹ 

thuật Y tế 

3-Bộ Y tế

Quầy 

thuốc
3433 13/06/2018

616/QĐ-

SYT
Đợt 22

95
Nguyễn 

Thị Mai 
Hương 271834767 24/02/2011

CA 

Đồng 

Nai

22/10/1987

Tổ 17, ấp Tân 

Mai 2, xã Phước 

Tân, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2011

Cao đẳng 

y tế Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc
3434 13/06/2018

616/QĐ-

SYT
Đợt 22

96
Lê Thúy 

Uyên 
Nhi 272235656 19/05/2008

CA 

Đồng 

Nai

15/01/1994

341, Hồ Thị 

Hương, khu phố 

1, P.Xuân Thanh, 

TX.Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

y tế Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc
3435 13/06/2018

616/QĐ-

SYT
Đợt 22

15
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 cấp
Nơi cấp

Ngày cấp/ 

cấp lại

Số 

Quyết 

định

Đợt cấpSTT

Họ và tên CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

Loại hình 
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D

97
Nguyễn 

Thị 
Yến 271880315 18/05/2004

CA 

Đồng 

Nai

01/06/1984

Tổ 10, ấp Tân 

Thịnh, xã Đồi 61, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2007

Trung 

học Quân 

y II

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3436 13/06/2018
616/QĐ-

SYT
Đợt 22

98 Huỳnh Đỗ Duy 272020565 03/08/2015

CA 

Đồng 

Nai

07/05/1990

Ấp 4, xã Vĩnh 

Tân, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dương

Dược sĩ 

trung 

học

2015

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

Quầy 

thuốc
3437 13/06/2018

616/QĐ-

SYT
Đợt 22

99
Lê Thị 

Hồng 
Sen 271585183 09/07/2015

CA 

Đồng 

Nai

30/10/1984

1480, ấp 2, xã 

Phước Khánh, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2010

Cao đẳng 

Nguyễn 

Tất 

Thành

Quầy 

thuốc
3438 13/06/2018

616/QĐ-

SYT
Đợt 22

100 Trần Văn Chương 272161522 20/08/2007

CA 

Đồng 

Nai

03/05/1993

Tổ 13, ấp 1, xã 

Thanh Sơn, 

huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2013

Cao đẳng 

y tế Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc
3439 13/06/2018

616/QĐ-

SYT
Đợt 22

101 Nguyễn Thị Minh 271980900 30/08/2005

CA 

Đồng 

Nai

13/02/1989

Tổ 4, ấp 1, xã 

Sông Ray, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2010

Cao đẳng 

y tế Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc
3440 13/06/2018

616/QĐ-

SYT
Đợt 22

102
Trần Thị 

Tuyết 
Nhi 272334410 05/05/2011

CA 

Đồng 

Nai

25/11/1993

10A/1, KP 8A, 

P.Tân Biên, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc trạm 

y tế; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 

truyền

3441 13/06/2018
616/QĐ-

SYT
Đợt 22

16
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103 Trần Xuân Đơn 272348151 28/07/2009

CA 

Đồng 

Nai

11/09/1994

Ấp 7, xã Nhân 

Nghĩa, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc; 

Tủ thuốc trạm 

y tế; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc cổ 

truyền

3442 13/06/2018
616/QĐ-

SYT
Đợt 22

104
Phạm Lê 

Anh 
Thư 272526095 17/10/2015

CA 

Đồng 

Nai

16/01/1994

Phố 4, ấp 4, xã 

Phú Vinh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

05.5.2016

Trung cấp 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Phương 

Nam

Quầy 

thuốc
3443 13/06/2018

616/QĐ-

SYT
Đợt 22

105 Phạm Thị Lệ 272190419 20/11/2007

CA 

Đồng 

Nai

22/09/1979

Tổ 3, khu 2, thị 

trấn Gia Ray, 

huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2014

Trung cấp 

Kinh tế - 

Kỹ thuật 

Phương 

Nam

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3444 13/06/2018
616/QĐ-

SYT
Đợt 22

106
Phạm Thị 

Minh
Hiên 272901137 01/04/2017

CA 

Đồng 

Nai

24/12/1982

Ấp 5, xã Trà Cổ, 

huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

Quầy 

thuốc
282 13/06/2018

616/QĐ-

SYT
Đợt 22

107
Nguyễn 

Minh
Hiền 271027483 10/03/2016

CA 

Đồng 

Nai

04/06/1973

9/13F KP 6, 

P.Tam Hiệp, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

đại học
1999

Đại học 

Y Dược 

TP.HCM

Nhà thuốc; 

Doanh nghiệp 

bán buôn 

thuốc

2384 13/06/2018
616/QĐ-

SYT
Đợt 22

108 Võ Thị Út Em 272178393 14/09/2007

CA 

Đồng 

Nai

10/03/1986

112/4b, KP 3, 

P.Tân Tiến, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2011

Trung cấp 

Quang 

Trung

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3445 13/06/2018
616/QĐ-

SYT
Đợt 22

17
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D

109
Nguyễn 

Tiến
Trường 161571390 03/04/2008

CA 

Ninh 

Bình

05/11/1967

Tổ 34, KP 5, 

P.Trảng Dài, 

TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung 

học

2003

Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

809 20/06/2018636/QĐ-SYT

110 Lầu Cẩm Nhung 272517940 09/03/2016

CA 

Đồng 

Nai

23/07/1994

Ấp Thái Hòa 2, xã 

Phú Túc, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
2016

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình 

Dương

Quầy thuốc 3446 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

111

Nguyễn 

Hoàng 

Diệu 

Ngọc 272072260 03/05/2013

CA 

Đồng 

Nai

06/04/1991

Ấp 5, xã Xuân 

Tâm, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
2013

Cao đẳng 

Kinh tế-Kỹ 

thuật Miền 

Nam

Quầy thuốc 3447 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

112 Đinh Thị Ngọc 271644711 28/08/2008

CA 

Đồng 

Nai

12/07/1986

Khu 5, ấp Hiệp 

Tâm 1, thị trấn 

Định Quán, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
2009

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 3448 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

113
Sa Lý 

Minh 
Cương 271744906 11/08/2008

CA 

Đồng 

Nai

12/01/1982

1/10, KP 3, P.Bửu 

Long, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
2010

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 3449 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

114 Trần Văn Dũng 271778840 04/07/2008

CA 

Đồng 

Nai

17/09/1986

173/238, KP 8, 

P.Long Bình, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
2016

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 3450 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

115
Nguyễn 

Thị Thanh 
Thiện 271665718 08/09/2012

CA 

Đồng 

Nai

22/10/1986

Ấp Hưng Bình, xã 

Hưng Thịnh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
2010

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 3451 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

116
Nguyễn 

Minh 
Luân 271259963 09/08/2005

CA 

Đồng 

Nai

31/12/1977

93, ấp Bàu Cá, xã 

Trung Hòa, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
2014

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 3452 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23
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117
Đinh Thị 

Thu 
Thủy 271812509 12/06/2003

CA 

Đồng 

Nai

12/10/1987

Y18D, KP 5, P.Tân 

Hiệp, TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
Quầy thuốc 3453 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

118 Vũ Đình Hậu 024492778 16/06/2006

CA 

TP.HC

M

15/06/1990

5/29, tổ 6, KP 2, 

P.Tam Hòa, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 3454 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

119
Phạm 

Quang 
Hậu 272106256 13/08/2011

CA 

Đồng 

Nai

25/09/1989

172A/3, ấp Lộc 

Hòa, xã Tây Hoà, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
2009

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3455 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

120 Dương Thị Thu 272897592 05/05/2017

CA 

Đồng 

Nai

01/06/1983

47/59, tổ 3, ấp 

Long Đức 1, xã 

Tam Phước, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
2007

Trung học 

Quân Y II
Quầy thuốc 3456 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

121
Huỳnh Thị 

Thùy 
Linh 271462556 11/10/2015

CA 

Đồng 

Nai

11/06/1982

137, tổ 3, ấp 4, xã 

Gia Canh, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
2014

Trung cấp 

Đại Việt 

TP.HCM

Quầy thuốc 3457 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

122
Nguyễn 

Thị 
Nga 281100320 25/05/2011

CA 

Bình 

Dương

27/07/1995

Tân Bình, Tân 

Hiệp, Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương

Dược sĩ 

trung học
30.8.2016

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 3458 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

123
Trương 

Thị Thúy 
Hoa 271344583 06/09/2010

CA 

Đồng 

Nai

06/12/1973

Ấp 6, xã Phước 

Bình, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học
30.8.2016

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 3459 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

124
Nguyễn 

Thị 
Chỉnh 271878119 15/06/2015

CA 

Đồng 

Nai

10/05/1965

ấp 7, xã Bàu Cạn, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
30.8.2016

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 3460 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23
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125 Lê Ngọc Huyền 272541085 06/07/2012

CA 

Đồng 

Nai

01/03/1995

Tổ 19, khu Văn 

Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học

04.01.201

6

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 3461 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

126 Bùi Ngọc Sơn 270963016 02/05/2018

CA 

Đồng 

Nai

27/01/1972

243, ấp 4, xã Tân 

Hạnh, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
2009

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 3462 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

127 Trần Thùy Linh 271633532 07/08/2008

CA 

Đồng 

Nai

14/05/1986

Ấp Nam Hà, xã 

Xuân Bảo, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học
2009

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc 3463 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

128
Nguyễn 

Thị Tố 
Nga 272912754 04/06/2018

CA 

Đồng 

Nai

01/01/1988

Ấp 4, xã An Viễn, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
12.7.2016

Trung cấp 

Kinh tế-

Kỹ thuật 

Phương 

Nam

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3464 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

129
Nguyễn 

Thị 
Thu 272020944 18/04/2006

CA 

Đồng 

Nai

25/12/1989

Ấp Suối Đá, xã 

Thanh Sơn, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học
2012

Trung cấp 

Ánh Sáng

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3465 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

130
Đào Thị 

Vân 
Anh 272484112 15/01/2016

CA 

Đồng 

Nai

18/11/1994

Ấp 1, xã La Ngà, 

huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

30.8.2016

Cao đẳng 

Y tế Đồng 

Nai

Quầy thuốc; 

Cơ sở chuyên 

bán lẻ dược 

liệu, thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền

3466 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

131
Nguyễn 

Anh 
Hào 271768601 19/12/2017

CA 

Đồng 

Nai

10/05/1987

Ấp 1, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học
2015

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình 

Dương

Quầy thuốc 3467 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23
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132
Nguyễn 

Hoàng 
Cừu 271369782 02/11/2010

CA 

Đồng 

Nai

10/02/1978

118/9, cư xá tỉnh 

ủy, KP 1, P.Quyết 

Thắng, TP.Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
2015

Trung cấp 

Bách Khoa 

Bình 

Dương

Quầy thuốc 3468 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

133
Nguyễn 

Thị Xuân 
Hương 271317251 14/12/2015

CA 

Đồng 

Nai

25/11/1973

10G A42, KP 6, 

P.Trung Dũng, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
12.7.2016

Trung cấp 

Kinh tế-

Kỹ thuật 

Phương 

Nam

Quầy thuốc 3469 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

134 Trần Thị Lan 272439311 16/09/2010

CA 

Đồng 

Nai

02/09/1983

Tổ 3, ấp Hương 

Phước, xã Phước 

Tân, TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
2015

Trung cấp 

Bách 

Khoa 

Bình 

Dương

Quầy thuốc; 

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ dược liệu, 

thuốc dược 

liệu, thuốc 

cổ truyền

3470 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

135
Nguyễn 

Thị Thanh 
Tuyền 272270328 03/04/2018

CA 

Đồng 

Nai

28/05/1993

H46, KDC 2, 

P.Bửu Long, 

TP.Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học

20.01.201

6

Trung cấp 

Bách 

Khoa 

Bình 

Dương

Quầy thuốc 3471 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

136 Phạm Văn Hậu 271741041 10/06/2017

CA 

Đồng 

Nai

23/04/1987

Ấp Trà Cổ, xã Bình 

Minh, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung học
2015

Trung cấp 

Bách 

Khoa 

Bình 

Dương

Quầy thuốc 3472 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

137 Phan Lâm Tuyết 272389169 16/04/2010

CA 

Đồng 

Nai

03/05/1993

A2/92B, P.Tân 

Vạn, TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học

20.01.201

6

Trung cấp 

Bách 

Khoa 

Bình 

Dương

Quầy thuốc 3473 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23
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138
Huỳnh Thị 

Ý 
Nhi 272279739 13/09/2008

CA 

Đồng 

Nai

26/08/1992

18, KP 1, P.Thống 

Nhất, TP.Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

trung học
2015

Trung cấp 

Bách 

Khoa 

Bình 

Dương

Quầy thuốc 3474 28/06/2018 657/QĐ-SYT Đợt 23

22


